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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê

tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

____________________

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục Thống kê tại văn bản số 910/TCTK-PPCĐ ngày 20 tháng 12 năm 2004; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ áp dụng đối với các cơ quan tổng hợp số liệu từ báo cáo thống kê cơ sở, biểu mẫu và bản hướng dẫn đính kèm.

Điều 2. Nội dung báo cáo thống kê tổng hợp 

Nội dung báo cáo thống kê tổng hợp thực hiện theo biểu mẫu và hướng dẫn kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp 

Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp bao gồm: 

1. Phòng Lưu trữ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Sau đây gọi chung là bộ);

2. Lưu trữ các Tổng cục, Cục, Trung tâm, Viện… thuộc bộ;

3. Trung tâm Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây gọi chung là tỉnh);

4. Lưu trữ UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Sau đây gọi chung là huyện). 

Điều 4. Kỳ hạn báo cáo, ngày báo cáo và chế độ gửi báo cáo: 

- Kỳ hạn báo cáo: NĂM 

- Ngày gửi báo cáo và chế độ gửi báo cáo:

1. Lưu trữ các Tổng cục, Cục, Trung tâm, Viện… thuộc bộ tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Phòng Lưu trữ bộ vào ngày 31 tháng 01 năm sau;

2. Phòng Lưu trữ các bộ tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vào ngày 15 tháng 02 năm sau;

3. Lưu trữ UBND các huyện tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Trung tâm Lưu trữ tỉnh vào ngày 31 tháng 01 năm sau; 

4. Trung tâm Lưu trữ các tỉnh tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vào ngày 15 tháng 02 năm sau.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp quy định tại Điều 1; In ấn, phát hành tài liệu, biểu mẫu đến các bộ, các Doanh nghiệp nhà nước và UBND các tỉnh.

Điều 6. Quyết định này thay thế Quyết định Liên bộ số 149/QĐ-CLT-TCTK ngày 23 tháng 10 năm 1987 của Cục Lưu trữ Nhà nước - Tổng cục Thống kê về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hàng năm về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Điều 7. Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                          BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;                                                           Đỗ Quang Trung
- Các Doanh nghiệp nhà nước; 
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; - Lưu VT.
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